Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu: Thực hiện xây dựng các hạng mục công trình thuộc gói thầu xây lắp nêu trên phải đạt chất lượng, mỹ quan theo thiết kế, đạt tiến độ, đảm bảo an toàn vận hành, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường,… theo yêu cầu của E-HSMT, bao gồm các hạng mục chính như sau:
a. Cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới trụ sở UBND xã Hòa Ninh cũ
- Khối nhà D (trệt)
+ Làm mới mái tole, Trần prima 600x600mm.
+ Làm mới nền gạch men 600x600mm, tường ốp gạch men 250x400mm cao 1,6m.
+ Khu vệ sinh: nền lót gạch men nhám 300x300mm, tường ốp gạch men 250x400mm cao 2,4m, thay mới thiết bị vệ sinh.
+ Làm mới cửa đi, cửa sổ nhôm kín.
+ Chống thấm sê nô: quét 3 nước chống thấm Flinkote, láng đáy vữa Xi măng M75 trung bình dày 30mm tạo dốc.
+ Sơn 3 nước không bả toàn bộ tường trong, tường ngoài
- Khối nhà kho (trệt): Nâng nền và lát gạch men; ốp gạch men tường cao 1,6m; Sơn lại toàn bộ công trình; làm mới cửa đi, cửa sổ, khung bảo vệ; chống thấm sê nô; làm mới hệ thống điện; Làm mới trần, thay mới thiết bị vệ sinh, làm mới mái che sân trước nhà kho, lót nên sân trước nhà kho.
- Mái che sân trước: Làm mới mái tole khung thép tiền chế.
- Nhà bảo vệ làm mới.
- Và làm mới một số hạng mục phụ trợ khác,…
b. Cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới trụ sở UBND xã Bình Hòa Phước cũ
- Khối nhà a (trệt+2 lầu): Sơn 3 nước toàn bộ tường ngoài nhà, chống thấm sàn mái – sê nô, làm mới thiết bị máy lạnh phòng hội trường và các phòng ban khác.
- Nhà kho: làm mới hệ thống điện, trần, ốp gạch men tường, chống thấm sàn mái, sê nô, sơn 3 nước toàn bộ tường trong, tường ngoài, thay mới cửa đi, cửa sổ bị hư.
- Nhà bảo vệ làm mới
- Rãnh thoát nước: nâng thành rãnh + hố ga và nạo vét đáy rãnh, hố ga.
- Và làm mới một số hạng mục phụ trợ khác,…
c. Cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới trụ sở UBND xã An Bình cũ
- Khối Uỷ Ban xã (trệt): làm mới mái tole vị trí phòng làm việc, trần, hệ thống điện, chống thấm sê nô, sàn mái, ốp gạch men tường, lát nền khu vệ sinh, thay thiết bị vệ sinh, sơn 3 nước toàn bộ tường trong, tường ngoài, sơn toàn bộ cửa đi, cửa sổ khung bảo vệ.
- Khu 1 cửa (nhà nghỉ cán bộ): làm mới mái tole, ốp gạch men tường trong, sơn 3 nước toàn bộ tường trong, tường ngoài.
- Khối vận: ốp gạch men tường trong, sơn 3 nước toàn bộ tường trong, tường ngoài.
- Nhà ăn: làm mới mái tole, sơn 3 nước toàn bộ tường trong, tường ngoài.
- Và làm mới một số hạng mục phụ trợ khác,…
d. Cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới trụ sở Trung Tâm Văn Hóa Và Phục Vụ cộng đồng
- Trung Tâm Văn Hóa (trệt): làm mới máy lạnh phòng hội trường, chống thấm sê nô, sàn mái,lót nền khu vệ sinh, thay thế thiết bị vệ sinh, sơn 3 nước toàn bộ tường trong, tường ngoài, lót nền hành lang, làm mới đèn hành lang.
- Làm mới nhà xe: mái lợp tole, khung kèo thép, nền bê tông.
- Và làm mới một số hạng mục phụ trợ khác,…
 (Chi tiết cụ thể có bản vẽ kèm theo)
2. Thời hạn hoàn thành: 120 ngày
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng theo ngày/tuần/tháng: Theo tuần
- Nhà thầu phải lập biểu đồ tiến độ thi công cho từng hạng mục và toàn bộ công trình theo biểu đồ nhân lực bố trí máy móc thiết bị thi công tương ứng;
- Tiến độ thi công lập phải đảm bảo các yêu cầu sau:
+ Đảm bảo tính hợp lý tiến độ hoàn thành chi tiết các hạng mục công việc.
+ Điểm xuất phát tính từ ngày phát lệnh khởi công của Chủ đầu tư đến ngày kết thúc công trình.
+ Tiến độ nhà thầu lập phải khả thi và thuyết minh rõ ràng.
	STT
	Hạng mục công trình
	Ngày bắt đầu
	Ngày hoàn thành

	A
	PHẦN DÂN DỤNG
	
	

	I
	NHÀ KHO (điểm Hòa Ninh)
	Từ ngày ngày hợp đồng có hiệu lực
	120 ngày

	II
	KHỐI D (điểm Hòa Ninh)
	Từ ngày ngày hợp đồng có hiệu lực
	120 ngày

	III
	NHÀ BẢO VỆ (điểm Hòa Ninh)
	Từ ngày ngày hợp đồng có hiệu lực
	120 ngày

	IV
	MÁI CHE (điểm Hòa Ninh)
	Từ ngày ngày hợp đồng có hiệu lực
	120 ngày

	V
	TRUNG TÂM VĂN HÓA (điểm TTVH )
	Từ ngày ngày hợp đồng có hiệu lực
	120 ngày

	VI
	KHỐI A (điểm Bình Hòa Phước)
	Từ ngày ngày hợp đồng có hiệu lực
	120 ngày

	VII
	KHO LƯU TRỮ (điểm Bình Hòa Phước)
	Từ ngày ngày hợp đồng có hiệu lực
	120 ngày

	VIII
	NHÀ BẢO VỆ (điểm Bình Hòa Phước)
	Từ ngày ngày hợp đồng có hiệu lực
	120 ngày

	IX
	KHỐI UBND XÃ  (điểm An Bình)
	Từ ngày ngày hợp đồng có hiệu lực
	120 ngày

	X
	KHỐI DÂN VẬN (điểm An Bình) 
	Từ ngày ngày hợp đồng có hiệu lực
	120 ngày

	XI
	KHU NHÀ NGHỈ CÁN BỘ (điểm An Bình)
	Từ ngày ngày hợp đồng có hiệu lực
	120 ngày

	XII
	NHÀ ĂN  (điểm An Bình)
	Từ ngày ngày hợp đồng có hiệu lực
	120 ngày

	B
	PHẦN HẠ TẦNG KỸ THUẬT
	
	

	I
	THÁO DỠ NHÀ XE (điểm Hòa Ninh)
	Từ ngày ngày hợp đồng có hiệu lực
	120 ngày

	II
	SÂN + NHÀ XE 2 LÀM MỚI (điểm TTVH )
	Từ ngày ngày hợp đồng có hiệu lực
	120 ngày

	III
	NHÀ XE 1 CẢI TẠO (điểm Bình Hòa Phước)
	Từ ngày ngày hợp đồng có hiệu lực
	120 ngày

	III
	NHÀ XE 1 CẢI TẠO (điểm Bình Hòa Phước)
	Từ ngày ngày hợp đồng có hiệu lực
	120 ngày

	V
	RÃNH THOÁT NƯỚC (điểm Bình Hòa Phước)
	Từ ngày ngày hợp đồng có hiệu lực
	120 ngày

	VI
	SÀN RỬA (điểm An Bình)
	Từ ngày ngày hợp đồng có hiệu lực
	120 ngày


	III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng trình từ các yêu cầu kỹ thuật đã được chỉ ra trong các bản vẽ thiết kế thi công đã được phê duyệt và theo các tiêu chuẩn, quy phạm thi công và nghiệm thu hiện hành của Nhà nước Việt Nam.
Các yêu cầu về vật tư, về kỹ thuật không thể hiện trong hồ sơ thiết kế được phê duyệt thì thực hiện theo các tiêu chuẩn hiện hành và theo chỉ định của đơn vị thiết kế.
Các chỉ dẫn, trình tự thủ tục thi công và nghiệm thu đều phải tuân thủ theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho thi công và nghiệm thu
Áp dụng toàn bộ Tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam cho thi công và nghiệm thu công trình Theo quy định hiện hành.
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát
a) Tiếp nhận mặt bằng công trình:
Sau khi nhận được thông báo trúng thầu, Nhà thầu liên hệ với Bên mời thầu để tiếp nhận mặt bằng công trình để thực hiện gói thầu. Bên mời thầu sẽ bàn giao hiện trạng thực tế của công trình và tổ chức cuộc họp để nhà thầu lên kế hoạch triển khai thi công và bàn bạc về phương án mặt bằng thi công, đường vận chuyển… Khi tiếp nhận mặt bằng sẽ có biên bản bàn giao và ký nhận giữa các bên có liên quan.
Nhà thầu liên hệ với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan để xin phép sử dụng đường và các phương tiện vận chuyển trong quá trình thi công, phối hợp công tác giữ gìn an ninh trật tự trong khu vự thi công.
b) Biển báo thi công: phải có bảng hiệu công trình có ghi thông tin cụ thể của gói thầu và thành phần thực hiện, nội dung bảng hiệu phải được sự đồng ý của Bên mời thầu và tuân theo quy định của pháp luật.
c) Các công trình tạm: phải có Nhà Ban chỉ huy công trình và phục vụ y tế, phải có nhà vệ sinh hiện trường, phải có nhà kho để chứa vật tư thiết bị trong quá trình thi công, phải có lán trại cho công nhân, …
d) Cấp điện, nước thi công: Nhà thầu phải liên hệ với các bên có liên quan để sử dụng nguồn điện, nước phục vụ thi công và Nhà thầu phải trả các chi phí này trong suốt quá trình thực hiện gói thầu. Trường hợp công trường không có nguồn điện thì nhà thầu phải dùng máy phát điện để đảm bảo việc thi công được liên tục.
Tại khu vực thi công có bố trí các hộp cầu dao có nắp che chắn bảo vệ và hệ thống đường dây treo trên cao để dẫn tới các điểm dùng điện, phải có tiếp đất an toàn theo đúng tiêu chuẩn hiện hành.
e) Đường thi công: Nhà thầu phải tự làm đường tạm để phục vụ thi công nếu cần thiết.
f) Thông tin liên lạc: Nhà thầu phải có số điện thoại liên lạc tại công trường để đảm bảo liên lạc với các bên liên quan liên tục 24/24 giờ.
g) Các biện pháp khác:
- Phải có biện pháp tổ chức bộ máy chỉ huy công trường.
- Phải có biện pháp tổ chức quản lý nhân lực, vật tư, thiết bị tại công trường và bố trí công nhân phù hợp với yêu cầu từng công việc cụ thể.
- Phải có biện pháp quản lý chất lượng thi công và được Chủ đầu tư, TVGS chấp nhận.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử)
Tất cả các chủng loại vật tư, vật liệu của công trình theo yêu cầu của HSMT và bản vẽ thiết kế, khuyến khích nhà thầu sử dụng các vật liệu được đánh giá là tốt hơn yêu cầu trên để đưa vào công trường. Các loại vật liệu phải có chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ các chứng chỉ đảm bảo tiêu chuẩn do cơ quan có chức năng của Việt Nam cấp, vật tư thiết bị trước khi nhập vào công trình phải được sự đồng ý của tư vấn giám sát và phê duyệt của Chủ đầu tư bằng văn bản.
Vật liệu khác: phải đảm bảo đúng kích thước, chủng loại theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế và theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam, phải phù hợp và đồng bộ với các vật liệu chính.
Bảng yêu cầu về vật tư chính sử dụng cho công trình: bảng dưới đây chỉ là hướng dẫn (dùng cho một số vật liệu chính), nhà thầu phải đảm bảo các yêu cầu ở trên.
(nguồn gốc, xuất xứ ghi ở bảng bên dưới chỉ là hướng dẫn, nhà thầu có thể sử dụng các nguồn gốc khác tương đương).
DANH MỤC VẬT TƯ CHÍNH SỬ DỤNG CHO CÔNG TRÌNH
	Danh mục vật liệu
	Yêu cầu kỹ thuật/ Tiêu chuẩn áp dụng

	Vật liệu cát
	+ Cát dùng cho cát xây và cát đổ bê tông.
- Chất lượng: Cát màu xám vàng, nâu vàng bao gồm cát xây trát, cát đổ bê tông và cát đắp nền.
Cát nền.
- Chất lượng: Cát màu xám xanh, xám ghi, xám vàng
Theo TCVN (đảm bảo theo yêu cầu thiết kế)

	Vật liệu đá
	Chất lượng: Đá andezit màu xanh đến xanh đen đá đồng nhất và có cường độ kháng nén cao các sản phẩm như đá hộc; đá mi, đá cấp phối. Tất cả có thể đáp ứng được yêu cầu cho xây dựng công trình.
Theo TCVN (đảm bảo theo yêu cầu thiết kế)

	Gạch ốp, lát các loại
	Tương đương gạch granit; Đồng Tâm,Ceramic, viglacera…

	Sơn
	Do các Hãng sơn lớn của Việt nam hoặc liên doanh sản xuất tương đương DULUX, Jonton, Nerro,…

	Ống nhựa, co cút các loại
	Bằng nhựa PVC, ống nhựa chuyên dùng cho luồn dây dẫn chuyên dùng. Đảm bảo yêu cầu thiết kế. Loại I. Hãng đệ nhất, Tiền Phong hoặc tương đương.

	Công tắc, ổ cắm các loại
	Tương đương Roman,Sumax, sino, vanlock

	Dây điện các loại
	Tương đương Cadivi, Cadisun

	Xi măng PC30, PCB 40
	Loại xi măng Poóclăng có chất lượng cao của các Công ty xi măng lớn của Việt Nam hoặc liên doanh sản xuất, thông dụng trên thị trường tương đương Bỉm Sơn; Sông Gianh; Nghi Sơn, Sao Mai, Hà tiên. Theo tiêu chuẩn Việt Nam 6260-2009 (Ưu tiên vật liệu địa phương). 

	Thép các loại
	Hòa Phát, Việt Nhật, Miền Nam theo TCVN (đảm bảo theo yêu cầu thiết kế)

	Các loại vật tư, vật liệu khác
	Các loại vật tư khác Nhà thầu chỉ định đảm bảo theo đúng yêu cầu của thiết kế, có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn.


4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt và quy trình quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng
* Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:
Trình tự thi công và lắp đặt theo hướng dẫn trong bản vẽ thiết kế, công tác nào thực hiện trước thì Nhà thầu phải triển khai trước, tránh chồng chéo trong quá trình thi công.
* Yêu cầu về Quy trình quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng:
- Nhà thầu thi công công trình xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng, bảo quản mốc định vị và mốc giới công trình.
- Lập và thông báo cho chủ đầu tư và các chủ thể có liên quan hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng công trình của nhà thầu. Hệ thống quản lý chất lượng công trình của nhà thầu phải phù hợp với quy mô công trình, trong đó nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân đối với công tác quản lý chất lượng công trình của nhà thầu.
- Trình chủ đầu tư chấp thuận các nội dung sau:
+ Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng, quan trắc, đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật;
+ Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình; thiết kế biện pháp thi công, trong đó quy định cụ thể các biện pháp, bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình;
+ Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng;
+ Các nội dung cần thiết khác theo yêu cầu của chủ đầu tư và quy định của hợp đồng.
- Bố trí nhân lực, thiết bị thi công theo quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan,
- Thực hiện trách nhiệm quản lý chất lượng trong việc mua sắm, chế tạo, sản xuất vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình theo quy định tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
- Thực hiện các công tác thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước và trong khi thi công xây dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng.
- Thi công xây dựng theo đúng hợp đồng xây dựng, giấy phép xây dựng, thiết kế xây dựng công trình. Kịp thời thông báo cho chủ đầu tư nếu phát hiện sai khác giữa thiết kế, hồ sơ hợp đồng xây dựng và điều kiện hiện trường trong quá trình thi công. Tự kiểm soát chất lượng thi công xây dựng theo yêu cầu của thiết kế và quy định của hợp đồng xây dựng. Hồ sơ quản lý chất lượng của các công việc xây dựng phải được lập theo quy định và phù hợp với thời gian thực hiện thực tế tại công trường.
- Kiểm soát chất lượng công việc xây dựng; giám sát thi công xây dựng công trình đối với công việc xây dựng do nhà thầu phụ thực hiện trong trường hợp là nhà thầu chính hoặc tổng thầu.
- Xử lý, khắc phục các sai sót, khiếm khuyết về chất lượng trong quá trình thi công xây dựng (nếu có).
- Thực hiện trắc đạc, quan trắc công trình theo yêu cầu thiết kế. Thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chạy thử đơn động và chạy thử liên động theo kế hoạch trước khi đề nghị nghiệm thu.
- Lập nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định.
- Lập bản vẽ hoàn công theo quy định.
- Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiệm thu công việc chuyển bước thi công, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.
- Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng và yêu cầu đột xuất của chủ đầu tư.
- Hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và những tài sản khác của mình ra khỏi công trường sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn giao, trừ trường hợp trong hợp đồng xây dựng có thỏa thuận khác.
5. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có)
- Để đề phòng và xử lý cháy nổ, trên công trường phải có đặt một số bình cứu hỏa tại một số điểm cần thiết dễ xảy ra cháy nổ để đề phòng khi sự cố xảy ra. Hàng ngày phải có cán bộ kiểm tra thường xuyên việc phòng cháy.
- Phải tập huấn và phổ biến kiến thức về PCCC cho các công nhân thi công theo đúng quy định.
6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường
- Công tác dọn dẹp vệ sinh công trường do nhà thầu chịu mọi chi phí, Nhà thầu có trách nhiệm giữ gìn công trường sạch sẽ, gọn gàng, nhà thầu phải thu gom, vận chuyển và tiêu hủy gạch vụn, rác….
7. Yêu cầu về an toàn lao động
- Nhà thầu phải trình cho Chủ đầu tư một bảng kê khai chi tiết về nhân viên, số liệu các loại lao động, tài liệu về các trang thiết bị xây dựng trên công trường.
- Nhà thầu chịu trách nhiệm về điều kiện lao động và an toàn cho công nhân và nhân sự để thực hiện gói thầu của đơn vị mình.
- Trong bảng chào giá mà nhà thầu lập, phải bao gồm cả khoản chi phí phát sinh từ việc áp dụng các biện pháp an toàn theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đối với an toàn về vận chuyển tại công trường, có nghĩa vụ bố trí các bảng hiệu khuyến cáo, khu vực cấm và các định hướng cần thiết cho việc thuận tiện giao thông, an toàn nhất có thể tại công trường.
- Phải tập huấn và phổ biến kiến thức về an toàn lao động cho các công nhân thi công theo đúng quy định.
- Tại vị trí nguy hiểm nhà thầu phải bố trí các biển báo, cắm cờ, rào chắn, ban đêm có đèn.
- Tất cả nguyên vật liệu, trang thiết bị xây dựng và lao động do nhà thầu tự lo, phải đúng và đủ như nhà thầu thống nhất với Chủ đầu tư. Chủ đầu tư có quyền tiến hành kiểm tra toàn bộ hoặc một số khâu quan trọng trước và trong khi nhà thầu triển khai thi công.
- Chủ đầu tư có quyền kiểm tra về tổ chức về bằng cấp và kinh nghiệm của nhân viên chủ chốt trực tiếp điều hành tại công trường có phù hợp với yêu cầu của hồ sơ mời thầu và hồ sơ trúng thầu và kiểm tra chất lượng của nhà thầu toàn bộ vật tư, nhiên liệu, thiết bị, xe máy thi công theo chất lượng, chủng loại ghi trong hồ sơ mời thầu và hồ sơ trúng thầu. Nếu công việc nào không đạt yêu cầu thì Chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu khắc phục, kể cả việc thay đổi nhân sự.
8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công
- Có thuyết minh biện pháp bố trí nhân lực và thiết bị thi công để phục vụ gói thầu.
- Nhân lực được bố trí phải đáp ứng theo theo yêu cầu của E-HSMT.
- Có danh sách thiết bị thi công sẵn có, khả năng huy động thiết bị thi công để thực hiện gói thầu. Tối thiểu phải có máy móc và các thiết bị thi công đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT.
9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục
Theo thuyết minh biện pháp thi công mà nhà thầu đề xuất.
- Trước khi thi công, nhà thầu phải đệ trình tiến độ và biện pháp thi công chi tiết và được Chủ đầu tư chấp thuận kể cả biện pháp bảo đảm chất lượng công trình, bảo đảm an toàn lao động và bảo vệ môi trường.
- Trong quá trình thi công nếu Chủ đầu tư phát hiện có vấn đề gì không phù hợp với tiến độ và biện pháp thi công đã được chấp thuận thì Chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu phải đưa ra biện pháp khắc phục, nếu nghiêm trọng thì ngưng thực hiện hợp đồng.
- Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc bảo đảm an toàn lao động, trật tự, an ninh và bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh công nghiệp và mỹ quan công trình trong suốt quá trình thi công.
10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu
10.1 Kiểm tra vật tư, vật liệu và thiết bị:
- Trong vòng 01 tuần, nhà thầu phải trình nộp cho Chủ đầu tư các biên bản, chứng chỉ của tất cả các thử nghiệm đã được tiến hành đối với các vật tư, thiết bị của gói thầu. Thông tin đầy đủ bao gồm mã số, nhãn hiệu, chi tiết xác nhận… của các vật tư, thiết bị mà các chứng chỉ, văn bản đề cập tới cũng phải được cung cấp.
- Việc chấp nhận kết quả kiểm tra, giám sát do Chủ đầu tư đưa ra về cung cấp vật tư, thiết bị trong Hợp đồng không có nghĩa là sẽ giải phóng Nhà thầu khỏi những ràng buộc sau khi cung cấp.
10.2 Kiểm tra chất lượng thi công xây dựng:
-  Quản  lý  chất  lượng  công  trình  được  thực  hiện  theo  Nghị  định  số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và các quy định hiện hành.
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước Bên mời thầu và trước pháp luật về chất lượng thi công xây dựng công trình kể cả công việc do Nhà thầu phụ thực hiện theo quy định của hợp đồng giao nhận thầu xây dựng.
- Phải tổ chức hệ thống quản lý chất lượng công trình để quản lý chất lượng sản phẩm trong quá trình thi công.
10.3 Khắc phục các vi phạm về chất lượng:
- Nếu ban quản lý hoặc Kỹ sư giám sát phát hiện chất lượng vật liệu hoặc khi thi công không đảm bảo yêu cầu thì nhà thầu phải có biện pháp sửa chữa triệt để và kịp thời thống nhất với Chủ đầu tư cách giải quyết. Lập biên bản đầy đủ về biện pháp sửa chữa về chất lượng và khối lượng công việc đã làm.
- Nếu xảy ra sự cố chất lượng thì Nhà thầu phải giữ nguyên hiện trạng và kịp thời báo cáo cho Chủ đầu tư cùng phối hợp giải quyết, phải lập biên bản và đưa vào hồ sơ hoàn công.
10.4 Ghi chép trong quá trình thi công:
- Nhà thầu phải có 01 quyển Nhật ký công trình, thường xuyên phải có ở công trường để ghi chép thường xuyên, liên tục hàng ngày, kể cả những ngày nghỉ không thi công.
Sổ nhật ký công trình do nhà thầu phát hành có đóng dấu giáp lai từng trang, nhà thầu có trách nhiệm ghi chép đầy đủ theo quy định hiện hành, nhà thầu có trách nhiệm xuất trình khi Chủ đầu tư hoặc cấp trên có yêu cầu kiểm tra. Sổ nhật ký công trình được nộp kèm theo hồ sơ hoàn công và được coi là một chứng từ trong nghiệm thu tổng thể và hồ sơ quyết toán công trình.
10.5 Chi phí cho thí nghiệm:
- Các thí nghiệm do Nhà thầu thực hiện: Nhà thầu phải có trách nhiệm phải thực hiện các thí nghiệm phục vụ cho các hoạt động kiểm tra nghiệm thu theo số lượng trong quy định nghiệm thu, mọi chi phí do nhà thầu chịu, chi phí này được hiểu là đã tính trong giá dự thầu.
- Thí nghiệm theo yêu cầu của Bên mời thầu: Chi phí các thí nghiệm theo yêu cầu của Bên mời thầu, Ban quản lý, Tổ chức giám định để kiểm tra xác suất, kiểm tra đối chứng các loại vật liệu, bán thành phẩm và thành phẩm đưa vào công trình do Nhà thầu chi trả.
11. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu.
Nhà thầu thực hiện đúng quy trình thi công và nghiệm thu theo quy định hiện hành.
          IV. Các bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:
	STT
	Ký hiệu
	Tên bản vẽ
	Phiên bản / ngày phát hành

	I
	 
	SỬA CHỬA, CẢI TẠO, NÂNG CẤP, MỞ RỘNG, XÂY MỚI
	 

	1
	KT: 01/01
	MẶT BẰNG TỔNG THỂ HIỆN TRẠNG
	2026

	2
	KT: 01/01
	MẶT BẰNG TỔNG THỂ CẢI TẠO
	2026

	1
	 
	BẢN VẼ KHỐI NHÀ D (HIỆN TRẠNG) - ĐIỂM HÒA NINH
	 

	1
	KT: 01/02
	MẶT BẰNG TRỆT - MẶT BẰNG MÁI HIỆN TRẠNG
MẶT ĐỨNG TRỤC 1-5, E-A HIỆN TRẠNG
	2026

	2
	KT: 02/02
	MẶT CẮT A-A HIỆN TRẠNG
	2026

	2
	 
	BẢN VẼ KHỐI NHÀ D (CẢI TẠO) - ĐIỂM HÒA NINH
	 

	1
	KT: 01/03
	MẶT BẰNG TRỆT - MẶT BẰNG MÁI CẢI TẠO
MẶT ĐỨNG TRỤC 1-5, E-A CẢI TẠO
	2026

	2
	KT: 02/03
	MẶT CẮT A-A CẢI TẠO
MÔ TẢ HIỆN TRẠNG - ND. THÁO DỠ
	2026

	3
	KT: 03/03
	CHI TIẾT CỬA - ND CẢI TẠO
	2026

	4
	KT: 01/04
	MẶT BẰNG TRỆT - MẶT BẰNG MÁI CẢI TẠO
MẶT ĐỨNG TRỤC 1-5, E-A CẢI TẠO
	2026

	5
	Đ: 02/04
	MB BỐ TRÍ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ - BẢNG 
TKVT
	2026

	6
	Đ: 03/04
	SĐ NGUYÊN LÝ ĐI DÂY TRỆT
	2026

	7
	Đ: 04/04
	MB BỐ TRÍ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
SĐ NGUYÊN LÝ ĐI DÂY TRỆT - BẢNG TKVT
	2026

	8
	N: 01/01
	MB BỐ TRÍ CẤP - THOÁT NƯỚC WC
BẢNG TKVT
	2026

	3
	 
	BẢN VẼ KHỐI NHÀ KHO (HIỆN TRẠNG) - ĐIỂM HÒA NINH
	 

	1
	KT: 01/03
	MẶT BẰNG TRỆT - MẶT BẰNG MÁI HIỆN TRẠNG
	2026

	2
	KT: 02/03
	MẶT ĐỨNG TRỤC 1-6, A-C 
	2026

	3
	KT: 03/03
	MẶT CẮT A-A, B-B
	2026

	4
	 
	BẢN VẼ KHỐI NHÀ KHO (CẢI TẠO) - ĐIỂM HÒA NINH
	 

	1
	KT: 01/06
	MẶT BẰNG TRỆT - MẶT BẰNG MÁI HIỆN TRẠNG
	2026

	2
	KT: 02/06
	MẶT BẰNG TRỆT - MẶT BẰNG MÁI 
MẶT ĐỨNG WC - MẶT CẮT C-C
MÔ TẢ HIỆN TRẠNG - ND THÁO DỞ
	2026

	3
	KT: 03/06
	NỘI DUNG CẢI TẠO - CHI TIẾT CỬA CẢI TẠO
	2026

	4
	KT: 04/06
	MẶT CẮT A-A CẢI TẠO - CHI TIẾT
	2026

	5
	KT: 05/06
	MẶT CẮT B-B CẢI TẠO + CHI TIẾT
	2026

	6
	KT: 06/06
	CHI TIẾT
	2026

	7
	Đ: 01/02
	MB BỐ TRÍ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
SĐ NGUYÊN LÝ ĐI DÂY TRỆT - BẢNG TKVT
	2026

	8
	Đ: 02/02
	BẢNG TKVT
	2026

	9
	N: 01/01
	MB BỐ TRÍ CẤP - THOÁT NƯỚC WC
BẢNG TKVT
	2026

	10
	KC: 01/06
	CHI TIẾT ĐAN WC - LANH TÔ - CỘT - 
ĐÀ GIẰNG - BẢNG TKCT
	2026

	11
	KC: 02/06
	MB BỐ TRÍ KHUNG KÈO - XÀ GỒ
CHI TIẾT KHUNG KÈO 1
	2026

	12
	KC: 03/06
	CHI TIẾT KHUNG KÈO 2, 3
	2026

	13
	KC: 04/06
	CHI TIẾT KHUNG KÈO 2, 3
	2026

	14
	KC: 05/06
	BẢNG TKCT
	2026

	15
	KC: 06/06
	BẢNG TKCT
	2026

	5
	 
	BẢN VẼ NHÀ BẢO VỆ LÀM MỚI - ĐIỂM HÒA NINH
	 

	1
	KT: 01/03
	MẶT BẰNG TRỆT - MẶT ĐỨNG TRỤC 1-2, A-B
	2026

	2
	KT: 02/03
	MẶT ĐỨNG TRỤC 2-1 - MẶT CẮT A-A
MẶT BẰNG MÁI
	2026

	3
	KT: 03/03
	CHI TIẾT CỬA
	2026

	4
	Đ: 01/01
	MB BỐ TRÍ CHIẾU SÁNG TRỆT - BẢNG TKVT
	2026

	5
	KC: 01/03
	MB BỐ TRÍ MÓNG - ĐÀ KIỀNG - GIẰNG TƯỜNG - LANH TÔ
CHI TIẾT MÓNG - ĐÀ KIỀNG - GIẰNG TƯỜNG - LANH TÔ 
	2026

	6
	KC: 02/03
	CHI TIẾT - BẢNG TKCT
	2026

	7
	KC: 03/03
	CHI TIẾT - BẢNG TKCT
	2026

	6
	 
	BẢN VẼ NHÀ XE HIỆN TRẠNG - ĐIỂM HÒA NINH
	 

	1
	KT: 01/01
	MẶT BẰNG TRỆT - MẶT BẰNG MÁI NHÀ XE
MẶT CẮT A-A, ND THÁO DỞ
	2026

	7
	 
	KHỐI ĐẢNG ÚY - ĐIỂM BÌNH HÒA PHƯỚC
	 

	1
	KT: 01/03
	MẶT BẰNG TỔNG THỂ HIỆN TRẠNG
	2026

	2
	KT: 02/03
	MẶT BẰNG TỔNG THỂ CẢI TẠO
	2026

	3
	KT: 03/03
	CHI TIẾT CẤU TẠO SÂN
CỬA CỔNG CHÍNH + CỔNG PHỤ - RÃNH THOÁT NƯỚC CẢI TẠO
MÔ TẢ HIỆN TRẠNG - ND THÁO DỠ - ND CẢI TẠO
	2026

	8
	 
	BẢN VẼ KHỐI NHÀ A HIỆN TRẠNG - ĐIỂM BÌNH HÒA PHƯỚC
	 

	1
	KT: 01/07
	MẶT BẰNG TRỆT HIỆN TRẠNG
	2026

	2
	KT: 02/07
	MẶT BẰNG LẦU 1 HIỆN TRẠNG COS + 3.900
	2026

	3
	KT: 03/07
	MẶT BẰNG LẦU 2 HIỆN TRẠNG COS + 7.800
	2026

	4
	KT: 04/07
	MẶT BẰNG MÁI HIỆN TRẠNG
	2026

	5
	KT: 05/07
	MẶT ĐỨNG TRỤC A-G, G-A HIỆN TRẠNG
	2026

	6
	KT: 06/07
	MẶT ĐỨNG TRỤC 1-12 HIỆN TRẠNG
	2026

	7
	KT: 07/07
	MẶT CẮT A-A HIỆN TRẠNG
	2026

	9
	 
	KHỐI NHÀ A CẢI TẠO - ĐIỂM BÌNH HÒA PHƯỚC
	 

	1
	KT: 01/01
	MÔ TẢ HIỆN TRẠNG - ND THÁO DỞ - ND
 CẢI TẠO
	2026

	2
	Đ: 01/03
	MB BỐ TRÍ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TẦNG TRỆT LÀM MỚI
SĐ NGUYÊN LÝ ĐI DÂY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CÁC PHÒNG - BẢNG TKVT
	2026

	3
	Đ: 02/03
	MB BỐ TRÍ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ LẦU 1 LÀM MỚI
SĐ NGUYÊN LÝ ĐI DÂY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CÁC PHÒNG 
	2026

	4
	Đ: 03/03
	MB BỐ TRÍ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ LẦU 2 LÀM MỚI
SĐ NGUYÊN LÝ ĐI DÂY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ LẦU 2 
	2026

	10
	 
	BẢN VẼ KHO LƯU TRỮ HIỆN TRẠNG - ĐIỂM 
BÌNH HÒA PHƯỚC
	 

	1
	KT: 01/03
	MẶT BẰNG TRỆT -  MẶT BẰNG MÁI HIỆN TRẠNG
	2026

	2
	KT: 02/03
	MẶT ĐỨNG TRỤC 1-7, D-A HIỆN TRẠNG
CHI TIẾT HIỆN TRẠNG HIỆN TRẠNG
	2026

	3
	KT: 03/03
	MẶT CẮT A-A, B-B HIỆN TRẠNG
	2026

	11
	 
	KHO LƯU TRỮ CẢI TẠO - ĐIỂM 
BÌNH HÒA PHƯỚC
	 

	1
	KT: 01/02
	MẶT BẰNG TRỆT - MẶT BẰNG MÁI CẢI TẠO
MÔ TẢ HIỆN TRẠNG - ND THÁO DỞ - ND CẢI TẠO
	2026

	2
	KT: 02/02
	MẶT CẮT A-A, B-B CẢI TẠO
	2026

	3
	Đ: 01/01
	MB BỐ TRÍ CHIẾU SÁNG TRỆT LÀM MỚI - SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ ĐI DÂY TRỆT
BẢNG TKVT
	2026

	12
	 
	BẢN VẼ NHÀ BẢO VỆ LÀM MỚI - ĐIỂM BÌNH HÒA PHƯỚC
	 

	1
	KT: 01/03
	MẶT BẰNG TRỆT - MẶT BẰNG ĐỨNG TRỤC A-B
CHI TIẾT BÓ NỀN - SÊ NÔ
	2026

	2
	KT: 02/03
	MẶT CẮT A-A, B-B, MẶT BẰNG MÁI
	2026

	3
	KT: 03/03
	CHI TIẾT CỬA
	2026

	4
	Đ: 01/01
	MB BỐ TRÍ CHIẾU SÁNG TRỆT - BẢNG TKVT
	2026

	5
	KC: 01/03
	MB BỐ TRÍ MÓNG - ĐÀ KIỀNG - LANH TÔ - GT
CHI TIẾT MÓNG - ĐÀ KIỀNG - LANH TÔ - GT 
	2026

	6
	KC: 02/03
	MB BỐ TRÍ THÉP SÀN MÁI - ĐÀ SÊ NÔ
CHI TIẾT THÉP SÀN MÁI - SÊ NÔ - BẢNG TKCT
	2026

	7
	KC: 03/03
	BẢNG TKCT
	2026

	13
	 
	BẢN VẼ NHÀ XE 1 HIỆN TRẠNG - ĐIỂM BÌNH 
HÒA PHƯỚC
	 

	1
	KT: 01/02
	MẶT BẰNG TRỆT - MẶT BẰNG MÁI NHÀ XE
	2026

	2
	KT: 02/02
	MẶT A-A NHÀ XE + CHI TIẾT
	2026

	14
	 
	BẢN VẼ NHÀ XE 1 CẢI TẠO - ĐIỂM BÌNH 
HÒA PHƯỚC
	 

	1
	KC: 01/04
	MẶT BẰNG TRỆT - MẶT BẰNG MÁI NHÀ XE CẢI TẠO ND THÁO DỞ - ND CẢI TẠO
	2026

	2
	KC: 02/04
	MB BỐ TRÍ MÓNG - XÀ GỒ - KHUNG KÈO
	2026

	3
	KC: 03/04
	MB BỐ TRÍ MÓNG - XÀ GỒ - KHUNG KÈO CẢI TẠO
CHI TIẾT GIẰNG KÈO CẢI TẠO - BẢNG TKCT CẢI TẠO
	2026

	4
	KC: 04/04
	CHI TIẾT KHUNG KÈO - BẢNG TKCT HIỆN TRẠNG
	2026

	15
	 
	BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ - ĐIỂM AN BÌNH
	 

	1
	KT: 01/02
	MẶT BẰNG TỔNG THỂ HIỆN TRẠNG
	2026

	2
	KT: 02/02
	MẶT BẰNG TỔNG THỂ CẢI TẠO
	2026

	16
	 
	BẢN VẼ KHỐI ỦY BAN XÃ HIỆN TRẠNG - 
ĐIỂM AN BÌNH
	 

	1
	KT: 01/05
	MẶT BẰNG TRỆT HIỆN TRẠNG
	2026

	2
	KT: 02/05
	MẶT BẰNG MÁI HIỆN TRẠNG
	2026

	3
	KT: 03/05
	MẶT ĐỨNG TRỤC 1-2 HIỆN TRẠNG
MẶT CẮT A-A HIỆN TRẠNG
	2026

	4
	KT: 04/05
	MẶT CẮT B-B + CHI TIẾT HIỆN TRẠNG
	2026

	5
	KT: 05/05
	MẶT BẰNG MÁI HIỆN TRẠNG
	2026

	17
	 
	BẢN VẼ KHỐI ỦY BAN XÃ CẢI TẠO - 
ĐIỂM AN BÌNH
	 

	1
	KT: 01/03
	MẶT BẰNG TRỆT CẢI TẠO
	2026

	2
	KT: 02/03
	MÔ TẢ HIỆN TRẠNG - ND THÁO DỞ - ND
 CẢI TẠO
	2026

	3
	KT: 03/03
	MB KHU VỆ SINH CẢI TẠO - MẶT CẮT C-C - CHI TIẾT 
CẢI TẠO
	2026

	4
	Đ: 01/02
	MB BỐ TRÍ CHIẾU SÁNG TRỆT
	2026

	5
	Đ: 02/02
	SĐ NGUYÊN LÝ ĐI DÂY TRỆT - BẢNG TKVT
	2026

	18
	 
	BẢN VẼ KHỐI DÂN VẬN HIỆN TRẠNG - 
ĐIỂM AN BÌNH
	 

	1
	KT: 01/01
	MẶT BẰNG TRỆT - MẶT BẰNG MÁI HIỆN TRẠNG
MẶT ĐỨNG TRỤC A-B - MẶT CẮT A-A HIỆN TRẠNG
	2026

	19
	 
	BẢN VẼ KHỐI DÂN VẬN CẢI TẠO - 
ĐIỂM AN BÌNH
	 

	1
	KT: 01/01
	MẶT BẰNG TRỆT CẢI TẠO - MẶT CẮT A-A 
MÔ TẢ HIỆN TRẠNG - ND THÁO DỞ - ND CẢI TẠO
	2026

	2
	Đ: 01/01
	MB BỐ TRÍ CHIẾU SÁNG TRỆT LÀM MỚI
SĐ NGUYÊN LÝ ĐI DÂY TRỆT - BẢNG TKVT
	2026

	20
	 
	BẢN VẼ KHU NHÀ NGHỈ CÁN BỘ HIỆN TRẠNG - 
ĐIỂM AN BÌNH
	 

	1
	KT: 01/02
	MẶT BẰNG TRỆT - MẶT BẰNG MÁI HIỆN TRẠNG
	2026

	2
	KT: 02/02
	MẶT ĐỨNG TRỤC A-B - MẶT CẮT A-A HIỆN TRẠNG
	2026

	21
	 
	BẢN VẼ KHU NHÀ NGHỈ CÁN BỘ CẢI TẠO - 
ĐIỂM AN BÌNH
	 

	1
	KT: 01/01
	MẶT BẰNG MÁI - MẶT CẮT A-A CẢI TẠO
MÔ TẢ HIỆN TRẠNG - ND THÁO DỞ - ND CẢI TẠO
	2026

	22
	 
	BẢN VẼ NHÀ ĂN HIỆN TRẠNG - 
ĐIỂM AN BÌNH
	 

	1
	KT: 01/03
	MẶT BẰNG TRỆT - MẶT BẰNG MÁI HIỆN TRẠNG
MẶT ĐỨNG TRỤC A-B HIỆN TRẠNG
	2026

	2
	KT: 02/03
	MẶT ĐỨNG TRỤC 1-4 HIỆN TRẠNG
CHI TIẾT HIỆN TRẠNG
	2026

	3
	KT: 03/03
	MẶT CẮT A-A, CHI TIẾT HIỆN TRẠNG
	2026

	23
	 
	BẢN VẼ NHÀ ĂN CẢI TẠO - 
ĐIỂM AN BÌNH
	 

	1
	KT: 01/02
	MẶT BẰNG TRỆT - MẶT BẰNG MÁI HIỆN TRẠNG
MẶT ĐỨNG TRỤC A-B HIỆN TRẠNG
	2026

	2
	KT: 02/02
	MẶT ĐỨNG TRỤC 1-4 HIỆN TRẠNG
CHI TIẾT HIỆN TRẠNG
	2026

	3
	Đ: 01/01
	MB BỐ TRÍ CHIẾU SÁNG TRỆT
SĐ NGUYÊN LÝ ĐI DÂY - BẢNG TKVT
	2026

	4
	KC: 01/03
	MB BỐ TRÍ KHUNG KÈO LÀM MỚI - BK1
	2026

	5
	KC: 02/03
	CHI TIẾT BÁN KÈO NK2, 3
	2026

	6
	KC: 03/03
	BẢNG TKCT
	2026

	24
	 
	BẢN VẼ SÀN RỬA LÀM MỚI - 
ĐIỂM AN BÌNH
	 

	 
	KT: 01/01
	MẶT BẰNG SÀN RỬA - MẶT CẮT A-A LÀM MỚI
	2026

	25
	 
	TRUNG TÂM VĂN HÓA VÀ HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG
	 

	1
	KT: 01/02
	MẶT BẰNG TỔNG THỂ HIỆN TRẠNG
	2026

	2
	KT: 02/02
	MẶT BẰNG TỔNG THỂ CẢI TẠO
CHI TIẾT SÂN BT LÀM MỚI
	2026

	26
	 
	BẢN VẼ TRUNG TÂM VĂN HÓA (HIỆN TRẠNG)
	 

	1
	KT: 01/10
	MẶT BẰNG TRỆT
	2026

	2
	KT: 02/10
	MẶT BẰNG MÁI
	2026

	3
	KT: 03/10
	MẶT ĐỨNG TRỤC 1-11, 11-1
	2026

	4
	KT: 04/10
	MẶT ĐỨNG TRỤC A-I, I-A
	2026

	5
	KT: 05/10
	MẶT CẮT A-A
	2026

	6
	KT: 07/10
	MẶT CẮT C-C + CHI TIẾT
	2026

	7
	KT: 08/10
	CHI TIẾT
	2026

	8
	KT: 09/10
	CHI TIẾT
	2026

	9
	KT: 10/10
	CHI TIẾT
	2026

	27
	 
	BẢN VẼ TRUNG TÂM VĂN HÓA (CẢI TẠO)
	 

	1
	KT: 01/02
	MẶT BẰNG TRỆT CẢI TẠO
	2026

	28
	 
	BẢN VẼ NHÀ XE 2 LÀM MỚI
	 

	1
	KT: 01/01
	MẶT BẰNG NHÀ XE - MẶT BẰNG MÁI NHÀ XE
MẶT CẮT A-A, CHI TIẾT
	2026

	2
	KC: 02/03
	CHI TIẾT
	2026

	3
	KC: 03/03
	CHI TIẾT
	2026



